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1 2 3 4 5 6=4/2 7=5/3

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC
1.905.668 1.134.918 1.605.717 1.294.945          84,3          114,1 

I-Thu nội địa 1.512.060 741.310 1.063.560 755.580          70,3          101,9 

Thuế ngoài QD 474.730 265.540 276.820 265.700          58,3 100

1.1Cục thuế thực hiện 311.300 117.170 108.300 108.300          34,8            92,4 

1.2Chi cục thuế thực thực 163.430 148.370 168.520 157.400        103,1          106,1 

 -Thuế giá trị gia tăng 120.000 110.300 121.340 114.840        101,1          104,1 

 -Thuế thu nhập doanh nghiệp 33.100 30.300 38.000 35.700        114,8          117,8 

 -Thuế tiêu thụ đặc biệt 2.560 2.320          90,6 

 -Thuế Tài nguyên 7.770 7.770 6.860 6.860          88,3            88,3 

2- Lệ phí trước bạ 34.400 23.400 35.700 28.200        103,8          120,5 

3- Thuế nhà đất/ Thuế SDĐ phi 

nông nghiệp
3.200 3.000          93,8 #DIV/0!

4- Thuế thu nhập cá nhân 29.000 24.000 23.010 23.010          79,3            95,9 

5- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 22.733 22.733 21.000 21.000          92,4            92,4 

6- Tiền sử dụng đất 875.000 375.000 650.000 380.000          74,3          101,3 

7- Phí và lệ phí 15.560 10.270 10.530 9.170          67,7            89,3 

8- Thu khác ngân sách thị xã 39.637 17.367 27.500 27.500          69,4          158,3 

9- Thu khác NS xã, phường 14.500 15.000 0        103,4 #DIV/0!

10- Thu HĐ ĐG các DN vào CCN 0

11- Thu H Đ ĐG từ khai thác đá, 

cát 
3.000 3.000 1.000 1.000

12- Thu đóng góp XDCS hạ tầng 300 0             -   #DIV/0!

13-Các khoản thu khác 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

14- Thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản
0

0

II - Thu chuyển nguồn 0 2.792

III- Thu kết dư NS năm trước 0 0

IV- Thu bổ sung từ NS cấp trên 393.608 393.608 539.365 539.365        137,0          137,0 

1- Thu bổ sung cân đối NS 181.699 181.699 182.517 182.517        100,5          100,5 

2- Thu bổ sung có mục tiêu 211.909 211.909 356.848 356.848        168,4          168,4 

Mẫu số 83/CK-NSNN

Ước thực hiện năm 2024

Nội dung

So sánh (%)

           DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

Dự toán năm 2025

(Quyết định số :         / QĐ-UBND ngày      /   12  /2024  của UBND thị xã )
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